	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I 
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2
Năm học 2024 – 2025
Thời gian: 70 phút (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên:……………………………………….Số báo danh: …………………

A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng: (4 điểm)
- Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.
- Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 1 đến hết tuần 17, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 60 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.
2. Đọc hiểu và làm bài tập: (6 điểm)  - Thời gian 30 phút        
                                                              Lòng mẹ
       Đêm đã khuya. Mẹ Thắng vẫn ngồi cặm cụi làm việc. Chiều nay, trời trở rét. Mẹ cố may cho xong tấm áo để ngày mai Thắng có thêm áo ấm đi học. Chốc chốc, Thắng trở mình, mẹ dừng mũi kim, đắp lại chăn cho Thắng ngủ ngon.
       Nhìn khuôn mặt sáng sủa, bầu bĩnh của Thắng, mẹ thấy vui trong lòng. Tay mẹ đưa mũi kim nhanh hơn. Bên ngoài, tiếng gió bấc rào rào trong vườn chuối.
                                                                     
Đọc thầm bài văn trên rồi ghi lại chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc viết câu trả lời:
Câu 1(M1 – 0,5đ): Mẹ Thắng ngồi làm việc vào lúc nào?
A. Vào sớm mùa đông lạnh.                                      
B. Vào một đêm khuya.
C. Vào một buổi chiều trời trở rét.
Câu 2(M1 – 0,5đ): Mẹ Thắng làm gì?
A. Mẹ cặm cụi vá lại chiếc áo cũ.
B. Mẹ đan lại những chỗ bị tuột của chiếc áo len.
C. Mẹ cố may xong tấm áo ấm cho Thắng.
Câu 3: (M1 – 0,5đ)Vì sao mẹ phải cố may xong chiếc áo trong đêm?
1. Vì ngày mai trời rét, mẹ muốn Thắng có thêm áo ấm để đi học.
1. Vì ngày mai là ngày khai giảng, mẹ muốn Thắng được mặc áo mới.
1. Vì ngày mai mẹ bận không may được.
Câu 4: (M – 0,5đ) Mẹ nghe thấy tiếng gió bấc thổi ở đâu? 
A. Ở trong vườn chuối 
B. Ở khe cửa
C. Ở ngoài sân
Câu 5 (M3 – 1đ) Viết một câu  nói về tình cảm của mẹ dành cho Thắng
Câu 6 (M2 – 0,5đ ) Câu “Tay mẹ đưa mũi kim nhanh hơn” được viết theo mẫu câu nào?
A. Câu giới thiệu.                   B. Câu nêu hoạt động.              C. Câu nêu đặc điểm
Câu 7: (M2 – 1đ) Viết từ ngữ chỉ đặc điểm có trong câu sau: “Nhìn khuôn mặt sáng sủa, bầu bĩnh của Thắng, mẹ thấy vui trong lòng.”
Câu 8. (M2 -  0,5 điểm) Điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong câu sau:
Sáng hôm sau, Sơn Tinh đem đến voi chín ngà gà chín cựa ngựa chín hồng mao.
........................................................................................................................
Câu 9(M2- 1đ) Viết một câu giới thiệu về nghề nghiệp của người thân trong gia đinh.
.................................................................................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Nghe - Viết: (3 điểm) (nghe - viết) Thời gian 15 phút
Nghe- viết: ”Cầu thủ dự bị” ( Sách TV lớp 2 tập 1 trang 34; từ  ”Hằng ngày....giỏi hơn”
2. Bài tập: (1 điểm ) - Thời gian 10 phút
- Điền ch hay tr
      cây .....e	                .....e nắng
- Điền g hay gh
      ….ế đá                      nhà ….a
3. Viết đoạn : (6 điểm) Thời gian 25 phút.
Đề bài :  Viết đoạn văn từ 3-4 câu tả một đồ chơi của em.
G - Em chọn tả đồ chơi nào ?
- Nó có đặc điểm gì ?(hình dạng, màu sắc, hoạt động,…)
- Em thường chơi nó vào những lúc nào ?
- Tình cảm của em với đồ chơi đó như thế nào ?
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